
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: TOÁN CAO CẤP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.84.05.75.0CÐ TH 18A16/12/2000AnhTrần Tuấn03061810011

5.46.04.75.0CÐ TH 18A23/03/1999ĐứcNguyễn Hữu03061810152

5.26.03.39.0CÐ TH 18A5/4/2000HuyNguyen Khai03061810283

0.00.04.710.0CÐ TH 18A15/10/2000KhảiNguyễn Văn03061810344

5.15.04.010.0CÐ TH 18A19/05/2000KhánhHuỳnh Đình03061810365

5.05.05.05.0CÐ TH 18A30/10/2000SangVõ Minh03061810666

5.65.06.36.0CÐ TH 18A09/02/2000ToànNguyễn Khánh03061810817

5.45.06.05.0CÐ TH 18A04/02/2000TuấnPhan Minh03061810918

6.25.07.09.0CÐ TH 18B07/12/2000HuyVăn Đức03061811219

5.06.04.04.0CÐ TH 18B01/07/2000LâmĐinh TrọNg030618113210

4.23.05.07.0CÐ TH 18B08/01/2000LongDương Vĩnh030618113611

5.03.07.07.0CÐ TH 18B6/12/2000LongHuỳnh Thành030618113712

5.75.06.37.0CÐ TH 18B18/04/2000MinhLưu Thành030618114313

3.01.04.09.0CÐ TH 18B15/7/2000MinhVõ Thái Bình030618114414

5.44.06.010.0CÐ TH 18B15/10/2000PhátSỳ Chi030618115215

4.43.05.09.0CÐ TH 18B24/1/2000SơnThạch Thái030618116516

4.84.05.37.0CÐ TH 18B08/02/2000TrườngLê Văn030618119017

5.04.05.77.0CÐ TH 18B08/03/2000TrườngLô Quang030618119218

5.56.04.38.0CÐ TH 18C24/04/2000ĐạtLê Huy030618121519

5.15.04.77.0CÐ TH 18C30/10/2000HiểnVàng Chấn030618122620

0.00.04.37.0CÐ TH 18C08/05/2000HuyHuỳnh Trương Gia030618123021

5.45.05.09.0CÐ TH 18C03/11/2000KhôiTrần Minh030618123822

5.25.06.03.0CÐ TH 18C28/10/2000NhânHuỳNh Trung030618125023

3.92.05.09.0CÐ TH 18C5/11/2000QúyLâm Vũ Đình030618126524

0.00.04.37.0CÐ TH 18C26/2/2000ThựcNguyễn Hữu030618127925

5.35.04.79.0CÐ TH 18C08/08/2000TríVũ Đức030618128326

5.24.05.79.0CÐ TH 18D11/01/2000ChiếnTrần Hoàng030618129627

5.23.07.09.0CÐ TH 18D04/01/2000ĐanPhạm Duy030618130328

5.64.07.37.0CÐ TH 18D07/11/1999NgọcLương Sơn030618134529

6.35.07.77.0CÐ TH 18D12/08/2000QuyếtNgô Văn030618135530

0.00.05.09.0CÐ TH 18D01/05/2000SangNguyễn Thanh030618135731

5.75.05.79.0CÐ TH 18D29/11/2000ThiệnPhạm Minh030618136632

5.44.06.39.0CÐ TH 18D21/3/2000ThịnhDương Phúc030618136833

5.44.06.39.0CÐ TH 18D26/11/2000TrungBùi Thế030618137834

5.54.06.310.0CÐ TH 18D21/05/2000TuấnTrần Quang030618138535
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